Bài 52: (Tr.164)                鼠
鼠，耳大，尾長，嘴尖，齒甚銳，能嚙物。常居穴中，晝伏夜出。既畏人，尤畏貓。畜貓捕鼠，鼠害可免。
1. Phiên âm:  Thử

Thử, nhĩ đại, vỹ trường, chủy tiêm, xỉ thậm nhuệ, năng giảo vật, thường cư huyệt trung, trú phục dạ xuất. Ký úy nhân, vưu úy miêu. Súc miêu bộ thử, thử hại khả miễn.
2. Dịch nghĩa: Chuột 
Chuột, tai lớn, đuôi dài, mõm nhọn, răng rất sắc.(Nó) thường ở trong hang, ngày núp đêm xuất hiện. Đã sợ người, lại sợ mèo hơn. Nuôi mèo để bắt chuột, thì tai hại về chuột có thể tránh khỏi.

3. Từ mới
嘴 chủy: cái mỏ, cái mõm (DT, 15 nét, bộ khẩu 口)

尖 tiêm: nhọn đầu (DT, 6 nét, bộ tiểu 小)

齒 xỉ: răng (DT, 15 nét, bộ xỉ 齒)

甚 thậm: rất (TT, 9 nét, bộ cam 甘)

銳 nhuệ: sắc, bén nhọn (DT, 15 nét, bộ kim 金)

嚙 khiết: cắn (Đgt, 18 nét, bộ khẩu 口)

常 thường: thường, luôn (PT, 11 nét, bộ cân 巾)

穴 huyệt: cái hang (DT, 5 nét, bộ huyệt 穴)

晝 trú: ban ngày (DT, 11 nét, bộ nhật 日)

伏 phục: ẩn núp (Đgt, 6 nét, bộ nhân 人, 亻)

夜 dạ: ban đêm (DT, 8 nét, bộ tịch 夕)

既 ký: đã (PT, 11 nét, bộ vô 旡)

畏 úy: sợ (Đgt, 9 nét, bộ điền 田)

尤 vưu: càng, hơn (PT, 4 nét, bộ uông 尢)

畜 súc: nuôi (Đgt, 10 nét, bộ điền 田)

捕 bộ: bắt (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手,扌)

 害 hại: sự hại, điều hại (DT, 10 nét, bộ miên 宀)

 免 miễn: tránh, thoát khỏi (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 儿).

4. Ngữ pháp
甚thậm: là một phó từ đặt trước hình dung từ để chỉ mức độ rất cao:

· 齒甚銳Xỉ thậm nhuệ: Răng rất sắc (nhọn).

· 我家之人甚多Ngã gia chi nhân thậm đa: Người nhà tôi rất đông (Bài 108).

常Thường: là phó từ làm trạng ngữ, nghĩa là "thường, luôn", có thể  đặt trước động từ hoặc hình dung từ:

· 常居穴中Thường cư huyệt trung: Thường ở trong hang.

· 庭中種桂，其葉常綠Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó luôn màu lục (Bài 59).

既……尤： ký... vưu: là một cách thức cố định, biểu thị hai sự việc phát sinh cùng lúc, hoặc hai tình huống đồng thời tồn tại, có thể dịch là "đã ... còn... hơn": 

· 既胃人，尤胃貓。Ký uý nhân, vưu uý miêu: Đã sợ người, còn sợ mèo hơn.

Các từ loại ngữ pháp trong bài: 

齒甚PT銳，能TĐT嚙物。常PT居穴中PVT，晝伏夜出。既PT畏人，尤PT畏貓。畜貓捕鼠，鼠害可TĐT免。
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